
TÊN HỌC PHẦN: PHƯƠNG PHÁP LUẬN HỌC KỲ 2
M? H ỌC PHẦN :  PHI - 100 TÍN CHỈ 2
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I G F SỐ CHỮ
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1 162133099 Lê Văn Á K17EVT 8 8 6 0 7 7 5.8 Nàm pháøy Taïm

2 162163157 Trần Nguyễn Quốc Bảo K17EVT 0 0 0 0 0 0 0.0 Khäng

3 162163183 V? Đăng Cường Quốc K17EVT 4 0 0 5.5 7 0 3.3 Ba pháøy Ba

4 162167666 Phan Công Châu K17EVT 4 0 0 6 8 0 3.6 Ba pháøy Saïu

5 172247522 Huỳnh Văn Tài K17EVT 10 8 7 6 6 7 7.3 Baíy pháøy Ba

6 172247523 Trương Hồng Quảng K17EVT 10 7 7.5 7 8 7 7.9 Baíy pháøy Chên

7 172247524 Nguyễn Hữu Lạc K17EVT 0 0 0 0 0 0 0.0 Khäng

8 172247525 Trần Thanh Hiển K17EVT 10 7 6.5 7.2 7 7 7.6 Baíy pháøy Saïu

9 172247526 Đào Quốc Bảo K17EVT 0 0 0 0 0 0 0.0 Khäng HP
10 172247527 Nguyễn Đ?nh ? K17EVT 10 8 6 7 8 7.5 7.9 Baíy pháøy Chên

11 172247528 Trần Phước Có K17EVT 10 8 7 6.5 7 7 7.6 Baíy pháøy Saïu

12 172247530 Lê Tiến Khải K17EVT 10 7 7.5 5.5 8 7 7.6 Baíy pháøy Saïu

13 172247531 Trần Văn Nhựt K17EVT 10 6 7 6.5 7 7 7.4 Baíy pháøy Bäún

14 172247532 Nguyễn Hữu Cường K17EVT 10 9 6.5 7 6 7 7.6 Baíy pháøy Saïu

15 172247533 Dương Hiển Quang K17EVT 10 7 7 7 8 7.5 7.9 Baíy pháøy Chên

16 172247534 Phạm Phú Phi K17EVT 8 7 0 8 8 7 6.9 Saïu pháøy Chên

17 172247535 Phan Xuân Lộc K17EVT 8 7 6 6 7 0 5.5 Nàm pháøy Nàm

18 172247536 Nguyễn Quốc Kỳ K17EVT 8 0 7 7 7 7 6.5 Saïu pháøy Nàm

19 172247537 Nguyễn Viết Hải K17EVT 6 0 6 7 0 7 4.6 Bäún pháøy Saïu

20 172247539 Nguyễn Hoàng Phú K17EVT 0 0 0 0 0 0 0.0 Khäng HP
21 172247540 Nguyễn Văn Cường K17EVT 0 0 0 0 0 0 0.0 Khäng HP
22 172247542 Nguyễn Hữu Khánh Toàn K17EVT 8 7 5.5 5.8 0 5 5.0 Nàm

23 172247543 Lê Anh Tuấn K17EVT 10 7 6 6 8 7 7.5 Baíy pháøy Nàm

24 172247544 Lê Công Mẫn K17EVT 6 0 6.5 7 0 7 4.7 Bäún pháøy Baíy

25 172247545 Đoàn Ngọc Hưng K17EVT 8 9 7 5.5 7 0 5.7 Nàm pháøy Baíy

26 172247546 Lê Hùng Anh K17EVT 10 9 7.5 7 7 7 7.9 Baíy pháøy Chên

27 172247547 Đoàn Bửu Thịnh K17EVT 0 0 0 0 0 0 0.0 Khäng HP
28 172247548 Nguyễn Vinh K17EVT 8 6 6 7 7 0 5.6 Nàm pháøy Saïu

29 172247549 Lê Hoàng Phúc K17EVT 2 0 0 0 0 7 1.8 Mäüt pháøy Taïm

30 172247550 Lê Thanh Long K17EVT 10 7 5.5 6.5 7 7 7.4 Baíy pháøy Bäún

31 172247551 Trương Công Tuấn K17EVT 4 0 0 7 0 7 3.6 Ba pháøy Saïu

32 172247552 Phạm Thái Sơn K17EVT 6 8 0 7 0 7 4.8 Bäún pháøy Taïm

33 172247553 Nguyễn Ngọc Quang Huy K17EVT 6 0 5 5.3 7 0 4.2 Bäún pháøy Hai

34 172247554 Hoàng Minh Thuận K17EVT 10 10 6 7.5 9 7 8.3 Taïm pháøy Ba

35 172247555 Nguyễn Hải Quân K17EVT 0 0 0 0 0 0 0.0 Khäng HP
36 172248899 Nguyễn Hoàng Phụng K17EVT 4 0 6.5 0 5 0 2.5 Hai pháøy Nàm

37 172248900 Nguyễn Minh Trí K17EVT 10 7 7 7 8 7 7.8 Baíy pháøy Taïm

38 172248901 Trần Văn Nam K17EVT 10 8 7 7.3 9 7 8.2 Taïm pháøy Hai

39 172248902 Mai Thị Quỳnh Hoa K17EVT 10 7 6 6.3 8 7 7.6 Baíy pháøy Saïu

40 172249023 Ngô Thành Công K17EVT 4 8 0 6.5 0 0 2.9 Hai pháøy Chên
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STT SL

1 27

2 13
40

Đà Nẵng, ngày 02 tháng 07 năm 2012
LẬP BẢNG L?NH ĐẠO KHOA PH?NG ĐÀO TẠO ĐH & SAU ĐH

(k? và ghi r? họ tên) (k? và ghi r? họ tên)

Nguyễn Kim Đức Nguyễn Văn Thọ ThS. Nguyễn Hữu Phú

BẢNG THỐNG KÊ SỐ LIỆU

NỘI DUNG THỐNG KÊ TỶ LỆ GHI CHÚ

KIỂM TRA
(k? và ghi r? họ tên)

Trương Thị Hồng Liên

Số sinh viên đạt 68%

Số sinh viên nợ 33%
TỔNG CỘNG : 100%
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